
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Địa chỉ hiện tại Năm từ trần Địa chỉ mộ Nơi hy sinh Ghi chú

01 96322271000200083 Nguyễn Thị Ân 1915 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 1985 ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Kim Linh (Con); Lê Văn Thái (Con)

02 96322271000200081 Huỳnh Hiếu Nghĩa 1926 Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 2001 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trịnh Văn Trí (Con); Trịnh Văn Bối (Con)

03 96322271000200059 Dương Thị Tre 1925 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 0 Ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Kinh (Chồng); Võ Văn To (Con)

04 96322271000200054 Bùi Thị Ghi 1910 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 1987 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Lê Anh (Con); Lê Học (Con)

05 96322271000200036 Hồ Thị Thân 1893 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 1914 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Thêm (Con duy nhất)

06 96322271000200034 Nguyễn Thị Sen 1908 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 1988 ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Huỳnh Văn Đực (con); Huỳnh Văn Le (Con)

07 96322271000200029 Trần Thị Gọn 1914 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 2000 Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phan Quốc Khách (Con); Phan Văn Phổ (Con)

08 96322271000200027 Trần Thị Dẹo 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 1999 Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lâm Văn Gương (Con); Lâm Văn Thắng (Con)

09 96322271000200021 Tô Thị Nghệ 1922 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 2014 Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lâm Văn Các (Chồng); Lâm Văn Phiêu (Con); Lâm Văn Lên Con)

10 96322271000200013 Đỗ Thị Bay 1918 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 2015 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Vũ Văn Tài (Con duy nhất)

11 96322271000200002 Lý Thị Nhuộm 1930 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 0 ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Ngọc Thọ (Chồng); Trần Văn Lỳ (Con)

DANH SÁCH 

Niêm yết thông tin Bà mẹ Việt Nam anh hùng phục vụ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau (Đợt 5)
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND, ngày       /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái)
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